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Môn: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN 1. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương
án.

Câu 1. Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?
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Câu 2. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của dòng điện tròn có N vòng dây và có bán

kính R là B= 2π.10−7 NI
R

. Một khung dây hình tròn bán kính 4 cm có dòng điện với cường
độ 0,2 A chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của khung dây là
A. 3,14.10−6 T. B. 6,28.10−6 T. C. 3,14.10−5 T. D. 3,14.10−4 T.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Thanh kim loại dẫn điện
có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn không nhiễm từ.
Khi đóng công tắc K, dòng điện chạy theo chiều mũi tên.

Câu 3. Thanh kim loại sẽ lăn theo hướng nào khi đóng công tắc K?
A. Về bên phải.
B. Về bên trái.
C. Không chuyển động vì từ trường không đủ mạnh.
D. Dao động tại chỗ do cảm ứng điện từ.

Câu 4. Cách nào sau đây sẽ làm cho thanh kim loại lăn theo hướng ngược lại?
A. Đảo chiều dòng điện hoặc đảo chiều từ trường.
B. Tăng chiều dài thanh kim loại.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu khác.
D. Giảm tiết diện của thanh kim loại.
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Câu 5. Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực từ tác dụng lên electron
chuyển động trong từ trường đều?
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Câu 6. Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách dòng điện thẳng dài vô hạn một đoạn

r là B= 2.10−7 I
r
. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song với nhau trong không khí.

Cường độ dòng điện qua hai dây bằng nhau và bằng 6 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị
chiều dài của mỗi dây bằng 2.10−4 N. Khoảng cách giữa hai dây là
A. 36 cm. B. 3,6 m. C. 3,6 cm. D. 36 m.

Câu 7. Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4 m2 đặt trong từ trường đều có cảm
ứng từ B= 0,6 T có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng giấy. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4
T trong thời gian 0,25 s thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây là
A. chưa xác định được chiều dòng điện, vì phụ thuộc vào cách chọn chiều vectơ pháp

tuyến của vòng dây.
B. ngược chiều kim đồng hồ.
C. theo chiều kim đồng hồ.
D. không có dòng điện cảm ứng.

Câu 8. Một đoạn dây thẳng chiều dài 40 cm chuyển động trong một từ trường đều
với vận tốc 5 m/s và vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng giữa hai
đầu sợi dây có độ lớn bằng 0,6 V. Cảm ứng từ của từ trường bằng
A. 0,1 T. B. 0,4 T. C. 0,2 T. D. 0,3 T.

Câu 9. Khung dây kim loại phẳng có diện tích S gồm N vòng dây, quay đều với tốc
độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B.
Gốc thời gian là lúc pháp tuyến của khung dây cùng hướng với vectơ cảm ứng từ

#»

B. Biểu
thức xác định từ thông qua khung dây là
A. Φ=NBSsinωt. B. Φ=NBScosωt. C. Φ=ωNBSsinωt. D. Φ=ωNBScosωt.
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Câu 10. Dựa vào hình dưới đây. Đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng
điện vào thời gian của dòng điện xoay chiều là đường

0
t (s)

i (A)
(1)

(2)

A. (1). B. (1) và (2).
C. không có đường nào. D. (2).

Câu 11. Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000.
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu
điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là
A. 20 V. B. 40 V. C. 10 V. D. 500 V.

Câu 12. Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng
lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại
và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
A. độ lớn bằng không. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy
có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
Họ di chuyển một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như
hình bên. Kim của điện kế lệch sang trái. Dựa trên hiện tượng này,
xét các phát biểu sau:

Phát biểu Đ S
a) Khi thanh nam châm di chuyển lại gần ống dây, từ thông qua ống dây biến

thiên nên xuất hiện dòng điện cảm ứng.

b) Di chuyển thanh nam châm chậm hơn sẽ làm kim điện kế lệch nhiều hơn.

c) Nếu di chuyển thanh nam châm ra xa ống dây, kim điện kế sẽ lệch về phía
đối diện.

d) Nếu giữ thanh nam châm đứng yên trong ống dây thì kim điện kế sẽ chỉ
đúng vạch 0.

ĐỊNH VỊ TRI THỨC - DẪN LỖI TƯ DUY
� Trang 21



mapstudy.edu.vnMAPSTUDY

Câu 2. Khi nghiên cứu về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện rằng một
khung dây dẫn kín có thể xuất hiện dòng điện nếu từ thông qua nó biến thiên theo thời
gian. Dưới đây là một số phát biểu liên quan đến hiện tượng này.

Phát biểu Đ S
a) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên

qua mạch kín này càng nhỏ.

b) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

c) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo
thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

d) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một
khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính
khung dây đó.

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Một dây dẫn thẳng, cứng, dài 20 cm, có khối lượng 50 g được giữ nằm yên

theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là 0,49 T và có hướng nằm
ngang, vuông góc với dây. Lấy g = 9,8 m/s2. Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao
nhiêu ampe để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên?

KQ:

Câu 2. Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B. Mặt phẳng

khung dây hợp với đường sức từ góc α. Để từ thông qua vòng dây có giá trị Φ = BSp
2

thì

góc α bằng bao nhiêu độ?
KQ:

Câu 3. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị
cực đại khi các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc bao nhiêu độ?

KQ:

Câu 4. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 3300 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào
mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở
có một hiệu điện thế hiệu dụng 12 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

KQ:
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PHẦN 4. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 1. Một khung dây dẫn kín hình vuông có
cạnh dài 10 cm gồm 500 vòng được đặt trong từ
trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt
phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ
cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim
loại có giá trị lần lượt là 2.10−8 Ω.m và 0,4 mm2. Giá
trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị
trong hình. Tính công suất toả nhiệt sinh ra trong
khung dây.

t (s)

B (T)

0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,50 1,00

Câu 2. Người ta cho một hạt mang điện có vận tốc 3,2.106 m/s bay vuông góc với các
đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,91 mT thì bán kính quỹ
đạo của nó là 2 cm. Biết độ lớn điện tích của hạt mang điện là 1,6.10−19 C. Tính khối
lượng của hạt mang điện này.

Câu 3. Hai dây dẫn thẳng dài được đặt song song với nhau, cách nhau r = 5 mm,
mỗi dây dài 1 m mang dòng điện 5 A ngược chiều nhau. Tính lực từ do dây dẫn này tác
dụng lên dây dẫn kia.
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